
TT SoTheSV Họ tên SV Lớp đang học DienThoai Tiền nợ SBD_2017 Mã ngành mới Tên ngành mới trúng tuyển

1 105150038 Nguyễn Thành Luân 15D1 0917693049 4,890,000 34016979 52480201 Công nghệ thông tin

2 108150025 Võ Quang Lưu 15SK 01635963824 #N/A 37016997 52480201 Công nghệ thông tin

3 111150104 Trần Hoàng Thạch 15X2 01214675863 #N/A 04010417 52520115 Kỹ thuật nhiệt

4 109150036 Võ Xuân Luân 15X3A 0973759907 4,445,000 34017506 52520209 Kỹ thuật điện tử & viễn thông

5 109150154 Lê Công Nghĩa 15X3C 01643294576 3,705,000 33007547 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

6 101160118 Nguyễn Quang Sơn 16C1B 0904703105 4,262,000 31004447 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử

7 103160043 Nguyễn Văn Đình Khánh 16C4A 1636474455 #N/A 04010905 PFIEV PFIEV

8 101160156 Nguyễn Đình Thắng 16CDT1 1637105930 #N/A 04010452 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử

9 105160122 Lại Chí Hiếu 16DCLC1 935679664 8,214,000 04010827 52520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

10 106160038 Huỳnh Công Nhạc 16DT1 1667853895 #N/A 34017541 52510202 Công nghệ chế tạo máy

11 107160041 Kiều Vũ Minh 16H14 01697552888 #N/A 35012579 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

12 107160059 Hồ Anh Quốc 16H14 986480658 #N/A 32008116 52520301 Kỹ thuật hóa học

13 107160192 Phan Xuân Tư 16H5CLC1 961393197 #N/A 31007757 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

14 103160165 Phan Ngọc Lợi 16KTTT 01634774073 3,330,000 34017798 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

15 118160117 Phạm Văn Vui 16KX2 0978181342 #N/A 29030357 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

16 117160094 Trần Công Hạnh 16QLMT 0935281178 #N/A 34016850 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

17 108160026 Lê Duy Linh 16SK 01629852288 #N/A 28030026 52510202 Công nghệ chế tạo máy

18 105160243 Lê Ngọc Minh 16TDHCLC1 0976017398 #N/A 38012428 52520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

19 109160054 Trần Đức Mạnh 16VLXD #N/A 40021078 52420201 Công nghệ sinh học

20 110160255 Nguyễn Hoàng Sơn 16X1C 1655720791 #N/A 34017130 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử

21 111160118 Nguyễn Văn Tư 16X2 1219406470 #N/A 04010605 52520115 Kỹ thuật nhiệt

22 111160121 Trần Tiến Việt 16X2 01204484653 #N/A 33007800 52520115 Kỹ thuật nhiệt

23 109160107 Trần Công Minh 16X3A 0964551980 #N/A 34017522 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử

24 109160154 Lê Đức Đạt 16X3B 945768427 #N/A 31003096 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng
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